
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 25/03/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 25202203208  Nguyễn Thị Bình  An 18/01/2001 Đăk Lăk 28SYC4

2 25207115791  Lê Nguyễn Diệu  Anh 22/09/2001 Đà Nẵng 28SYC4

3 25203207874  Nguyễn Thị Ngọc  Diễm 18/10/2001 Đà Nẵng 28SYC4

4 25202616746  Lê Thị Trà  Giang 09/02/2001 Gia  Lai 28SYC4

5 25203307717  Nguyễn Huỳnh  Giao 28/04/2001 Quảng Nam 28SYC4

6 25202203232  Phạm Thu  Hằng 19/02/2001 Đắk Lắk 28SYC4

7 25203302380  Lê Thị Hồng  Hạnh 29/05/2001 Quảng Ngãi 28SYC4

8 25218607853  Huỳnh Lê Minh  Hiếu 20/03/2001 Đà Nẵng 28SYC4

9 25205107510  Nguyễn Thị Thanh  Hương 30/07/2001
Thừa Thiên

Huế
28SYC4

10 25212108569  Hồ Bảo  Huy 10/07/2001 Đà Nẵng 28SYC4

11 25207109619  Lê Nguyễn Thanh  Huyền 10/08/2001 Đà Nẵng 28SYC4

12 25203304246  Hồ Thị  Lệ 03/07/2001 Quảng Nam 28SYC4

13 25202416183  Phan Thị Kim  Ngân 07/10/2001 Quảng Nam 28SYC4

14 25208605599  Lê Thị Thanh  Ngọc 18/12/2001 Đà Nẵng 28SYC4

15 25203307640  Nguyễn Hà Phương  Nguyên 30/05/2001 Đà Nẵng 28SYC4

16 25203309894  Tạ Bảo  Phúc 18/12/2001 Quảng Ngãi 28SYC4

17 25202807353  Dư Thị Kiều  Quí 18/06/2001 Quảng Nam 28SYC4

18 2321531542  Cao Thanh  Quốc 05/06/1999 Quảng Nam 28SYC4

19 25207104072  Nguyễn Thị Thảo  Quyên 06/04/2001 Quảng Nam 28SYC4

20 25207102221  Trần Ngọc Diễm  Quỳnh 08/10/2001 Quảng Nam 28SYC4

21 25207204236  Nguyễn Thị Linh  Tâm 08/12/2001 Quảng Nam 28SYC4

22 25207105988  Phan Thị Ngọc  Thảo 07/09/2001 Quảng Nam 28SYC4

23 2121713663  Phan Văn  Thịnh 10/11/1997 Đà Nẵng 28SYC4

24 25207214492  Nguyễn Thị  Thuận 02/03/2001 Quảng Ngãi 28SYC4

25 25207116208  Bùi Thị Lê  Vi 02/03/2001 Đà Nẵng 28SYC4

26 25203302438  Võ Trần Khắc  Vy 23/09/2001 Ninh Thuận 28SYC4

27 25207102210  Trần Lê  Vy 04/04/2001 Đà Nẵng 28SYC4

28 25203304947  Nguyễn Thị Vân  Anh 16/08/2001 Quảng Bình 27TBN9 Lần 1

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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29 23216111900  Nguyễn Việt  Hoàng 12/11/1999 Gia Lai 27TBN9 Thi ghép

30 25203308368  Trần Thị Kiều  Oanh 30/08/2001 Quảng Nam 27TBN9 Thi ghép
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